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MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 Thi L1 Thi L2STT
ĐMH/

MĐ

2456201160252 AnhĐào Thị Huỳnh 07/01/2009 9 9.0 9.5 9.3 1

2456201160253 BìnhVõ Chí 21/12/2009 7 9.0 8.0 8.1 2

2456201160254 ChấnTô Bảo 15/10/2009 7 7.0 10.0 8.8 3

2456201160255 DuyHuỳnh Văn Khánh 08/09/2009 10 9.0 9.0 9.1 4

2456201160256 ĐiềnLê Hữu 17/12/2009 10 9.0 10.0 9.7 5

2456201160257 EmLê Văn Tinh 27/06/2009 10 9.0 9.0 9.1 6

2456201160258 GiangLa Đặng Trường 13/03/2009 9 9.0 9.0 9.0 7

2456201160259 GiangLâm Minh 23/02/2009 9 9.0 9.5 9.3 8

2456201160260 HuyDương Nguyễn Chí 05/12/2009 8 7.5 6.5 7.0 9

2456201160261 HuyTrần Lê 23/11/2009 7.5 9.0 9.0 8.8 10

2456201160262 HuyTrần Quốc 29/08/2009 7.5 9.0 0.0 3.4 11

2456201160263 KhangTrần Quang 18/06/2009 5 7.5 0.0 2.7 12

2456201160264 KhangTrương Tấn 01/02/2009 8 9.0 8.5 8.6 13

2456201160265 KiệtLê Văn 02/11/2008 8 8.0 8.0 8.0 14

2456201160266 LộcTrương Bảo 25/03/2008 10 9.0 8.0 8.5 15

2456201160267 LyTống Thị Trúc 03/12/2009 9 8.5 8.0 8.3 16

2456201160268 MinhTrần Quang 06/11/2008 7 9.0 7.5 7.8 17

2456201160269 NangLư Thị Cẩm 12/09/2009 10 9.0 9.5 9.4 18

2456201160270 NghịPhan Văn 23/08/2009 8 9.0 9.5 9.2 19

2456201160271 NghĩaLê Thành 31/01/2009 10 9.0 9.5 9.4 20

2456201160272 PhátPhạm Văn 05/05/2009 8 9.5 9.5 9.3 21

2456201160273 PhongTrần Vũ 20/02/2009 7 9.0 8.5 8.4 22

2456201160274 PhươngNguyễn Thị Thanh 05/08/2009 9 9.0 10.0 9.6 23

2456201160275 QuốcNguyễn Định 10/02/2009 8 9.0 9.0 8.9 24

2456201160276 TrangNguyễn Thị Mỹ 31/10/2009 10 9.0 10.0 9.7 25

2456201160277 TrọngNguyễn Hoàng 31/07/2009 0 0.0 0.0 0.0 0.0 26

2456201160278 TrọngPhan Hữu 19/12/2009 8 9.0 9.0 8.9 27

2456201160279 TrungPhan Thành 01/02/2009 0 0.0 0.0 0.0 0.0 28

2456201160280 VinhHuỳnh Công 06/01/2009 9 10.0 10.0 9.9 29
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